
STT Tên trường Nhóm các ngành học đào tạo nổi bật nhất
Phương án tuyển 

sinh dự kiến

1 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin

Kỹ thuật Điện - Điện tử

Kỹ thuật Cơ khí

Hàng không và Chế tạo

Updating

2 Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội

Công nghệ thông tin

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Máy tĩnh và robot

Cơ kỹ thuật

Updating

3 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Công nghệ thông tin

An toàn thông tin

Công nghệ đa phương tiện

Thương mại điện tử

Marketing

Updating

4 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Công nghệ thông tin

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Updating

5 Trường Đại học Xây dựng

Công nghệ thông tin

Kiến trúc

Kỹ thuật xây dựng

Kinh tế xây dựng

Chưa update

6 Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Kiến trúc

Quy hoạch vùng và đô thị

Kiến trúc cảnh quan

Thiết kế đồ họa

Thiết kế thời trang

Updating

7 Trường Đại học Giao thông vận tải

Ngành Công nghệ thông tin

Ngành Kỹ thuật ô tô

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ 

thuật điều khiển và tự động hóa giao thông, Tự động hóa)

Ngành Kỹ thuật cơ điện tử (chuyên ngành Cơ điện tử)

Updating

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM NĂM HỌC 2021 - 2022 (UPDATING)

https://thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-Bach-khoa-Ha-Noi_C50_D638.htm
https://ts.hust.edu.vn/tin-tuc/phuong-thuc-xet-tuyen-2021
https://tuyensinh.uet.vnu.edu.vn/?p=1882
https://thongtintuyensinh.vn/Hoc-vien-Cong-nghe-Buu-chinh-Vien-thong_C50_D662.htm
https://portal.ptit.edu.vn/hoc-vien-cong-nghe-buu-chinh-vien-thong-thong-bao-phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2021/
https://thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-Cong-nghiep-Ha-Noi_C50_D636.htm
https://tuyensinh.haui.edu.vn/dai-hoc/tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy
https://thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-Xay-dung_C50_D610.htm
https://thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-Kien-truc-Ha-Noi_C50_D628.htm
http://hau.edu.vn/Thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2021-Thong-bao-so-1_n2132.html
https://thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-Giao-thong-van-tai_C50_D633.htm
https://utt.edu.vn/tuyensinh/tuyen-sinh/dai-hoc-chinh-quy/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2021-2022-a13174.html


8 Trường Đại học Điện lực

Công nghệ thông tin (Gồm 4 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Quản 

trị và an ninh mạng; Hệ thống thương mại điện tử, Trí tuệ nhân tạo và thị 

giác máy tính).

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm 4 chuyên ngành: Hệ thống điện; 

Điện công nghiệp và dân dụng; Tự động hoá Hệ thống điện; Lưới điện 

thông minh)

Updating

9 Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội

Kỹ thuật hoá học (Chương trình tiên tiến)

Kỹ thuật địa vật lý

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Kỹ thuật địa vật lý

Updating

10 Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Công nghệ sợi, may

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Kinh doanh thương mại

Updating

11 Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội
Công nghệ may

Công nghệ sợi, dệt
Updating

12 Trường Đại học Ngoại thương

Kinh doanh - Kinh tế - Quản trị

Tài chính - Ngân hàng

Kế toán - Kiểm toán

Luật

Updating

13 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Kinh doanh - Kinh tế - Quản trị

Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán

Marketing - Quan hệ công chúng

Updating

14 Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội

Kinh tế quốc tế - Kinh tế

Kế toán

Tài chính - Ngân hàng

Chưa update

15 Học viện Ngân hàng

Kế toán - Kiểm toán

Tài chính - Ngân hàng

Luật kinh tế

Quản trị kinh doanh

Updating

https://thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-Dien-luc_C50_D634.htm
https://tuyensinh.epu.edu.vn/chi-tiet-tin/thong-bao-phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2021-12355.html
https://thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-Mo-Dia-chat-Ha-Noi_C50_D625.htm
http://tuyensinh.humg.edu.vn/tuyen-sinh/Pages/Thong-tin-tuyen-sinh.aspx?ItemID=6906
https://thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-Kinh-te-Ky-thuat-Cong-nghiep_C50_D631.htm
https://uneti.edu.vn/mot-so-thong-tin-co-ban-du-kien-ve-tuyen-sinh-cua-truong-dai-hoc-kinh-te-ky-thuat-cong-nghiep-nam-2021/
https://thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-Cong-nghiep-Det-may-Ha-Noi_C50_D790.htm
http://hict.edu.vn/de-an-tuyen-sinh-2020.htm
https://thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-Ngoai-thuong_C50_D621.htm
https://vnexpress.net/dai-hoc-ngoai-thuong-cong-bo-6-phuong-thuc-xet-tuyen-4250898.html
https://thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-Kinh-te-Quoc-dan_C50_D630.htm
https://www.neu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/HomePage/ThongBao/2021/2021_3/TB PH%C6%AF%C6%A0NG %C3%81N TUY%E1%BB%82N SINH %C4%90%E1%BA%A0I H%E1%BB%8CC CH%C3%8DNH QUY N%C4%82M 2021.pdf
https://www.thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-Kinh-te-DHQG-Ha-Noi_C50_D668.htm
https://thongtintuyensinh.vn/Hoc-vien-Ngan-hang_C50_D659.htm
http://hvnh.edu.vn/hvnh/vi/thong-tin-tuyen-sinh/hoc-vien-ngan-hang-cong-bo-phuong-thuc-xet-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-nam-2021-1510.html


16 Học viện Tài chính

Quản trị kinh doanh

Kế toán

Tài chính ngân hàng

Kinh tế

Updating

17 Trường Đại học Thương mại

Marketing

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng  

Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế)

Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử)

Quản trị kinh doanh

Updating

18 Trường Đại học Mở Hà Nội

Thương mại điện tử

Kế toán

Ngôn ngữ 

Quản trị du lịch khách sạn

Chưa update

19 Trường Đại học FPT 

Công nghệ thông tin

Marketing

Ngôn ngữ 

Chưa update

20 Trường Đại học Thăng Long 

Marketing

Logictics và Quản lý chuỗi cung ứng

Ngôn ngữ

Truyền thông đa phương diện

Chưa update

21 Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội
Sư phạm

Ngôn ngữ
Updating

22 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Các ngành học về sư phạm

Quản lý giáo dục
Chưa update

23 Trường ĐH Giáo dục - ĐHQG Hà Nội
Các ngành học về sư phạm

Quản lý giáo dục
Updating

24 Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội

Báo chí

Đông phương học

Ngôn ngữ

Quốc tế học

Updating

https://thongtintuyensinh.vn/Hoc-vien-Tai-chinh_C50_D656.htm
https://hvtc.edu.vn/Portals/1/van-ban/DATS 2021.pdf
https://thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-Thuong-mai_C50_D613.htm
https://tmu.edu.vn/uploads/tmu/news/2021_02/file-pdf-d_-ki_n-ph__ng-an-tuy_n-sinh-_hcq-2021.pdf
https://thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-Mo-Ha-Noi_C50_D607.htm
https://thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-Ngoai-ngu-DHQG-Ha-Noi_C50_D667.htm
http://ulis.vnu.edu.vn/files/uploads/2021/01/ULIS2021-TS-Flyer-A4-15032021.pdf
https://thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-Su-pham-Ha-Noi_C50_D617.htm
https://thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-Giao-duc-DHQG-Ha-Noi_C50_D665.htm
http://education.vnu.edu.vn/index.php/WebControl/viewnews/2168
https://thongtintuyensinh.vn/Truong-DH-Khoa-hoc-Xa-hoi-va-Nhan-van-DHQG-Ha-Noi_C50_D669.htm
http://tuyensinh.ussh.edu.vn/thong-bao-chi-tieu-va-phuong-thuc-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2021-du-kien.html


25 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

Toán tin

Máy tính và khoa học thông tin

Kỹ thuật điện tử và tin học

Khoa học dữ liệu

Công nghệ sinh học

Công nghệ kỹ thuật hoá học

Chưa update

26 Học viện Ngoại giao

Quan hệ quốc tế

Truyền thông quốc tế

Luật quốc tế

Kinh tế quốc tế

Updating

27 Trường Đại học Hà Nội Các ngành học về ngôn ngữ Chưa update

28 Học viện Báo chí Tuyên truyền

Truyền thông đa phương tiện

Truyền thông đại chúng

Ngành Báo chí (Báo chí truyền hình, Báo phát thanh, Ảnh báo chí, Báo 

in...)

Updating

29 Trường Đại học Lao động Xã hội

Tâm lý học

Cộng tác xã hội

Bảo hiểm

Chưa update

30 Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội
Các ngành học chuyên sâu về Luật (Luật kinh doanh, Luật thương mại 

quốc tế, Luật chất lượng cao)
Chưa update

31 Trường Đại học Luật Hà Nội
Các ngành học chuyên sâu về Luật (Luật kinh doanh, Luật thương mại 

quốc tế, Luật chất lượng cao)
Updating

32 Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Các ngành học chuyên sâu về Luật (Luật kinh doanh, Luật thương mại 

quốc tế, Luật chất lượng cao)
Chưa update

33 Học viên Tòa Án
Các ngành học chuyên sâu về Luật (Luật kinh doanh, Luật thương mại 

quốc tế, Luật chất lượng cao)
Chưa update

https://thongtintuyensinh.vn/Hoc-vien-Ngoai-giao_C50_D657.htm
https://dav.edu.vn/du-kien-phuong-thuc-tuyen-sinh-2021/
https://thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-Ha-Noi_C50_D632.htm
https://thongtintuyensinh.vn/Hoc-vien-Bao-chi-va-Tuyen-truyen_C50_D663.htm
http://tuyensinhajc.edu.vn/dao-tao-he-chinh-quy-tap-trung/item/1130-thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2021.html
https://thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-Lao-dong-Xa-hoi_C50_D627.htm
https://thongtintuyensinh.vn/Khoa-Luat-DHQG-Ha-Noi_C50_D666.htm
https://thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-Luat-Ha-Noi_C50_D626.htm
https://tuyensinhso.vn/school/dai-hoc-luat-ha-noi.html
https://thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-Kiem-sat-Ha-Noi_C50_D9919.htm


34 Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Ngành Nông nghiệp

Thú y - Hải sản - Chăn nuôi

Công nghệ sinh học

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Updating

35 Trường Đại học Lâm nghiệp

Ngành Lâm nghiệp

Công nghiệp rừng

Kinh tế nông nghiệp

Chưa update

36 Trường Đại học Thủy lợi

Ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước

Ngành Cấp Thoát nước

Ngành kỹ thuật hạ tầng

Updating

37 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Sinh học ứng dụng

Kỹ thuật địa chất

Quản lý tài nguyên và môi trường

Updating

38 Khoa Y Dược - ĐHQG Hà Nội

Y khoa

Dược học

Răng hàm mặt

Chưa update

39 Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Y khoa

Dược học

Y học cổ truyền

Chưa update

40 Trường Đại học Dược Hà Nội
Dược học 

Hóa dược
Chưa update

https://thongtintuyensinh.vn/Hoc-vien-Nong-nghiep-Viet-Nam_C50_D620.htm
https://tuyensinh.vnua.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh-2021/
https://thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-Lam-nghiep_C50_D703.htm
https://thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-Thuy-loi_C50_D615.htm
http://daotao.tlu.edu.vn/ftp/p3/Upload/Tuyensinh/2021/DHCQ/05.TB_tuyen_sinh_2021_(19.03.2021).pdf
https://thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-Tai-nguyen-va-Moi-truong-Ha-Noi_C50_D5163.htm
https://hunre.edu.vn/dai-hoc-tai-nguyen-va-moi-truong-ha-noi-cong-bo-de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2021.html
https://thongtintuyensinh.vn/Khoa-Y-Duoc-DHQG-Ha-Noi_C50_D6502.htm
https://thongtintuyensinh.vn/Hoc-vien-Y-Duoc-hoc-Co-truyen-Viet-Nam_C50_D716.htm
https://thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-Duoc-Ha-Noi_C50_D635.htm


41 Trường Đại học Y Hà Nội

Y khoa

Y học cổ truyền

Răng hàm mặt

Y tế công cộng

Khúc xạ nhãn khoa

Chưa update

42 Trường Đại học Y tế Công cộng
Kỹ thuật xét nghiệm Y học

Kỹ thuật phục hồi chức năng
Updating

43 Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Y khoa (Khối B)

Răng Hàm Mặt

Y khoa (Khối A)

Dược học (Khối B)

Chưa update

44 Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Y khoa

Dược học

Điều dưỡng

Chưa update

45 Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Khoa Piano

Khoa Thanh nhạc

Khoa AGO, Dây, Jazz, Kèn gõ

Khoa nhạc cụ truyền thống

Chưa update

46 Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Thiết kế đồ họa

Thiết kế nội thất

Thiết kế trang sức

Chưa update

47 Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Hội họa

Thiết kế đồ họa

Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật

Chưa update

https://thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-Y-Ha-Noi_C50_D609.htm
https://thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-Y-te-Cong-cong_C50_D608.htm
https://tuyensinh.huph.edu.vn/archives/30037
https://thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-Y-Duoc-Hai-Phong_C52_D687.htm
https://thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-Y-Duoc-Thai-Binh_C52_D686.htm
https://thongtintuyensinh.vn/Hoc-vien-Am-nhac-Quoc-gia-Viet-Nam_C50_D655.htm
https://thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-My-thuat-Cong-nghiep_C50_D624.htm
https://thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-My-thuat-Viet-Nam_C50_D622.htm


48 Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh

Thiết kế mỹ thuật hoạt hình

Thiết kế mỹ thuật điện ảnh

Thiết kế đồ họa kỹ xảo

Biên đạo múa

Chưa update

49 Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội

Thanh nhạc 

Piano

Thiết kế đồ họa

Sư phạm Mầm non

Sư phạm Âm nhạc

Updated

50 Học viện Kỹ thuật Mật mã

Công nghệ thông tin

An toàn thông tin

Kỹ thuật điện tử, viễn thông

Chưa update

51 Học viện Quân y Y khoa quân sự Updating

52 Học viện Kỹ thuật Quân sự Chỉ huy, quản lý kỹ thuật Updating

53 Học viện Phòng không - Không quân
Ngành Kỹ thuật hàng không	

Ngành CHTM PK-KQ và Tác chiến điện tử 
Updating

54 Học viện Hải Quân Chỉ huy tham mưu Hải quân Updating

55 Học viện An ninh Nhân dân

Nghiệp vụ an ninh 

An toàn thông tin Updating

56 Học viện Cảnh sát Nhân dân
Nghiệp vụ cảnh sát

Gửi đào tạo ngành Y
Updating

https://thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-San-khau-Dien-anh_C50_D618.htm
https://thongtintuyensinh.vn/Truong-Dai-hoc-Su-pham-Nghe-thuat-Trung-uong-Ha-Noi_C50_D616.htm
http://tuyensinh.spnttw.edu.vn/userfiles/files/TH%c3%94NG TIN TUY%e1%bb%82N SINH %c4%90H%2c S%c4%90H 2021 - D%e1%bb%b1 ki%e1%ba%bfn chu%e1%ba%a9n_2-%c4%91%c3%a3 chuy%e1%bb%83n %c4%91%e1%bb%95i.pdf
https://thongtintuyensinh.vn/Hoc-vien-Ky-thuat-Mat-ma_C50_D660.htm
https://thongtintuyensinh.vn/Hoc-vien-Quan-Y_C54_D771.htm
https://thongtintuyensinh.vn/Hoc-vien-Ky-thuat-Quan-su-DH-Ky-thuat-Le-Quy-Don_C54_D772.htm
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